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Phụ lục 01
PHÂN CẤP CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA 
CÓ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỒNG NAI.

(Kèm theo Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017)

Rủi ro thiên tai được phân cấp đối với từng loại thiên tai, căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai.
1. Đối với áp thấp nhiệt đới và bão: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 4
	Áp thấp nhiệt đới và bão
	Cấp độ rủi ro

	a) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau: Áp thấp nhiệt đới, bão cấp 8, cấp 9 hoạt động trên đất liền khu vực Nam Bộ.
	3

	b) Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau: Bão mạnh từ cấp 10 đến cấp 11 hoạt động trên đất liền khu vực Nam Bộ.
	4


2. Cấp độ rủi thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 4
	Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt
	Cấp độ rủi ro

	a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:

· Mực nước lũ cao từ báo động 2 lên đến báo động 3 ở hạ lưu nhiều sông vừa;

· Mực nước lũ cao từ báo động 3 lên đến trên báo động 3 khoảng 01 m, ở nhiều sông nhỏ.
	1

	b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường họp sau:

· Mực nước lũ cao từ báo động 3 lên đến trên báo động 3 khoảng 01m, ở hạ lưu nhiều sông vừa;

Mực nước lũ cao từ trên báo động 3 khoảng 01m đến mức lũ lịch sử ở nhiều sông nhỏ; thượng lưu nhiều sông vừa.
	2

	c) Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau:

· Mực nước lũ cao từ trên báo động 3 khoảng 01 m đến mức lũ lịch sử ở hạ lưu nhiều sông vừa;

· Mực nước lũ cao trên mức lũ lịch sử ở nhiều sông nhỏ; thượng lưu nhiều sông vừa.
	3

	d) Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau:

Mực nước lũ cao trên mức lũ lịch sử ở hạ lưu nhiều sông vừa.
	4


3. Lốc, sét, mưa đá: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2
	Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá
	Cấp độ rủi ro

	Rủi ro thiên tai cấp độ 1: Lốc, sét, mưa đá mức độ trung bình, trên phạm vi nhỏ.
	1

	Rủi ro thiên tai cấp độ 2: Lốc, sét, mưa đá mức độ mạnh, trên phạm vi rộng.
	2


4. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2
	Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn
	Cấp độ rủi ro

	Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hơp sau:

· Lượng mưa trong 24 giờ từ 100 mm đến 200 mm, kéo dài từ 01 ngày đến 02 ngày ở vùng trung du, miền núi;

· Lượng mưa trong 24 giờ từ trên 200 mm đến 500 mm, kéo dài từ 01 ngày đến 02 ngày ở khu vực đồng bằng.
	1

	Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:

· Lượng mưa trong 24 giờ từ 100 mm đến 200 mm, kéo dài từ trên 02 ngày đến 04 ngày ở khu vực đồng bằng, trung du, miền núi;

+ Lượng mưa trong 24 giờ từ trên 200 mm đến 500 mm, kéo dài từ 01 ngày đến 02 ngày ở khu vực trung du, miền núi;

· Lượng mưa trong 24 giờ trên 500 mm, kéo dài từ 01 ngày đến 02 ngày ở khu vực đồng bằng.
	2


5. Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2
	Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán
	Cấp độ rủi ro

	Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:

- Tình trạng thiếu hụt lượng mưa tháng trên 50%, kéo dài từ 02 tháng đến 03 tháng và nguồn nước trong khu vực hạn hán thiếu hụt từ trên 50% đến 70% so với trung bình nhiều năm;

- Tình trạng thiếu hụt lượng mưa tháng trên 50%, kéo dài từ trên 03 tháng đến 06 tháng và nguồn nước trong khu vực hạn hán thiếu hụt từ 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm.
	1

	Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:

· Tình trạng thiếu hụt lượng mưa tháng tới trên 50%, kéo dài từ 02 tháng đến 03 tháng và nguồn nước trong khu vực hạn hán thiếu hụt tới trên 70% so với trung bình nhiều năm;

· Tình trạng thiếu hụt lượng mưa tháng tới trên 50%, kéo dài từ trên 03 tháng đến 06 tháng và nguồn nước trong khu vực hạn hán thiếu hụt từ trên 50% đến 70% so với trung bình nhiều năm;
- Tinh trạng thiếu hụt lượng mưa tháng tới trên 50%, kéo dài trên 06 tháng và nguồn nước trong khu vực hạn hán thiếu hụt từ 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm.
	2


6. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2
	Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng
	Cấp độ rủi ro

	a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:

· Đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 39°C, 40°C, kéo dài từ trên 05 ngày đến 10 ngày;

· Đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt qua 40°c, kéo dài từ 03 ngày đến 05 ngày.
	1

	b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau:

· Đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 39°C, 40°C, kéo dài trên 10 ngày;

· Đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt qua 40°C, kéo dài từ trên 05 ngày đến 10 ngày.
	2


7. Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2
	Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
	Cấp độ rủi ro

	a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau:

- Mưa lớn với lượng mưa từ 200 mm đến 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó trên 02 ngày, trên các sườn dốc có độ dốc cao hơn 25 độ, với các nền đất yếu, đất bở rời; hoặc đất sườn tàn tích;

· Mưa rất lớn với lượng mưa trên 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó từ 01 ngày đến 02 ngày, trên sườn dốc có độ dốc nhỏ hơn 25 độ, với các nền đất yếu, đất bở rời;

· Mưa rất lớn với lượng mưa trên 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó trên 02 ngày, trên các sườn dốc có độ dốc cao hơn 25 độ, với các nền đá phiến và sét bột kết gắn kết yếu.
	1

	b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 khi có khả năng xảy ra mưa với lượng mưa trên 300 mm trong 24 giờ, mưa đã xảy ra trước đó trên 02 ngày, trên các sườn dốc có độ dốc cao hơn 25 độ, với các nền đất yếu, đất bở rời; hoặc đất sườn tàn tích.
	2


8. Cấp độ rủi ro thiên tai do động đất: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2
	Cấp độ rủi ro thiên tai do động đất
	Cấp độ rủi ro

	a) Rủi ro thiên tai cấp độ 1 khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được từ cấp V đến cấp VI, xảy ra ở bất kỳ khu vực nào thuộc lãnh thổ Việt Nam.
	1

	b) Rủi ro thiên tai cấp độ 2 khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được từ cấp VI đến cấp VII, xảy ra ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị.
	2


9. Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2
	Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù
	Cấp độ rủi ro

	a) Sương mù dày đặc, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 50 m, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông trên đất liền.
	1

	b) Sương mù dày đặc, tầm nhìn xa trên 50 m, gây nguy hiểm cho các phương tiện hàng không.
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